
ĐẢNG BỘ TP HẢI PHÒNG
ĐẢNG ỦY XÃ VĨNH BẢO

                            *
Số 279-QĐ/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Vĩnh Bảo, ngày 19 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản,

 thu nhập năm 2025 
-----

- Căn cứ Điều lệ Đảng; Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về 
thi hành Điệu lệ Đảng;

- Căn cứ Quy định số 298-QĐ/TW, ngày 09/6/2025 của Ban Bí thư về chức 
năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở 
đảng ở xã, xã, đặc khu; Quy định 296-QĐ/TW, ngày 30/5/2025 của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khoá XIII về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; 

- Căn cứ Luật Phòng chống tham những ngày 20/11/2018;

- Căn cứ Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về 
kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ 
chức, đơn vị;

- Căn cứ Quy chế làm việc số 07-QC/ĐU, ngày 10/11/2025 của Ban Chấp hành 
Đảng bộ xã khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030(Sửa đổi, bổ sung); Quy định số 226-QĐ/ĐU, 
ngày 30/9/2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vĩnh Bảo về phân cấp quản lý cán 
bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử;

- Căn cứ Công văn số 169-CV/UBKTTU, ngày 02/12/2025 của Ủy ban 
Kiểm tra Thành ủy về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2025;

- Xét đề nghị của Ban Xây dựng Đảng, 

                                             

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập 
năm 2025 thuộc Thường trực và Ban Thường vụ Đảng ủy xã quản lý, sử dụng (có 
danh sách kèm theo).

Điều 2. Giao Ban Xây dựng Đảng triển khai thực hiện, tiếp nhận bản kê khai 
tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập và bàn giao 01 bản 
cho cơ quan có thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Văn Phòng Đảng ủy, Ban xây dựng Đảng Đảng ủy, các cơ quan, đơn vị 
có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.



Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:                                                                               
- Thường trực Đảng uỷ “để báo cáo”
- Các đồng chí Uỷ viên BTV Đảng uỷ,
- Như Điều 3,
- Lưu VPĐU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

Bùi Thị Lý



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ NGHĨA VỤ KÊ KHAI TÀI SẢN,  THU NHẬP 
HÀNG NĂM, NĂM 2025

         (Kèm theo Quyết định số  279-QĐ/ĐU ngày 19/12/2025 của Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Vĩnh Bảo)
-----

 

STT Họ và tên Vị trí công tác         
  (chức vụ) Đơn vị Ghi 

chú

1. Đặng Mạnh Hùng Chánh Văn Phòng 
Đảng uỷ xã

Văn phòng Đảng uỷ xã

2. Nguyễn Thị An Phó Chánh Văn
 Phòng Đảng uỷ xã

Văn phòng Đảng uỷ xã

3. Nguyễn Văn Quyền UV BTV ĐU, Trưởng 
Ban Xây dựng Đảng

Ban Xây dựng Đảng

4. Phạm Văn Phượng ĐUV, Phó Trưởng 
Ban Xây dựng Đảng

Ban Xây dựng Đảng

5. Đoàn Anh Tuấn ĐUV, Giám đốc Trung 
tâm Chính trị

Trung tâm Chính trị xã

6. Nguyễn Trọng Linh Phó Giám đốc 
Trung tâm Chính trị

Trung tâm Chính trị xã

7. Vũ Đức Dương UV BTV ĐU, Chủ nhiệm 
UBKT xã

Uỷ ban Kiểm tra Đảng 
uỷ xã

8. Nguyễn Văn Hưng ĐUV, Phó Chủ nhiệm 
UBKT xã

Uỷ ban Kiểm tra Đảng 
uỷ xã

9. Đỗ Văn Thân UV UBKT Đảng uỷ xã Uỷ ban Kiểm tra Đảng 
uỷ xã

10. Nguyễn Thị Búp UV UBKT ĐU 
Đảng uỷ xã

Uỷ ban Kiểm tra Đảng 
uỷ xã

11. Lê Văn Ứng UV BTV ĐU, Phó Chủ 
tịch HĐND

Hội đồng nhân dân xã

12. Trần Văn Sóng Phó Ban Kinh tế -Ngân 
sách

Hội đồng nhân dân xã

13. Phạm Văn Hanh Phó Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân xã

14. Nguyễn Thị Lan Hương
UV BTV ĐU, Phó Chủ 

tịch Thường trực 
UBND xã

Uỷ ban nhân dân xã

15. Nguyễn Văn Hà ĐUV, Phó Chủ tịch 
UBND xã

Uỷ ban nhân dân xã

16. Lương Thị Hằng ĐUV, Chánh VP HĐND 
và UBND xã

Văn phòng HĐND và 
UBND xã

17. Lê Trung Dũng Phó Chánh VP HĐND và 
UBND xã

Văn phòng HĐND và 
UBND xã

18. Đoàn Thị Nga Kế toán Văn phòng 
HĐND và UBND 

Văn phòng HĐND và 
UBND xã

19. Trần Trọng Vương ĐUV, Trưởng phòng 
Kinh tế xã

Phòng Kinh tế xã

20. Nguyễn Thị Thúy Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế xã



STT Họ và tên Vị trí công tác         
  (chức vụ) Đơn vị Ghi 

chú

Kinh tế xã

21. Lê Thị Hạnh ĐUV, Trưởng phòng 
Văn hoá-xã hội xã

Phòng Văn hoá-xã hội

22. Hoàng Thị Diệu Linh Phó Trưởng phòng Phòng 
Văn hoá-xã hội xã

Phòng Văn hoá-xã hội

23. Trần Văn Huy UV BTV ĐU, Chỉ huy 
trưởng BCH quân sự xã

Ban Chỉ huy Quân sự xã

24. Vũ Xuân Giang Phó CHT, Ban CHQS xã Ban Chỉ huy Quân sự xã

25. Nguyễn Hồng Diễn
ĐUV, Phó Giám  Trung 
tâm Phục vụ hành chính 

công

Trung tâm Phục vụ hành 
chính công xã

26. Nguyễn Đức Tiến
ĐUV, Giám đốc Trung 
tâm dịch vụ sự nghiệp 

công

Trung tâm Dịch vụ sự 
nghiệp công xã

27. Bùi Văn Trường Phó Giám đốc Trung tâm 
dịch vụ sự nghiệp công

Trung tâm Dịch vụ sự 
nghiệp công xã

28. Vũ Thị Thu Hương UV BTV ĐU, Chủ tịch 
UBMTTQ xã

Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam xã

29. Vũ Thị Thu An ĐUV, Phó CTMTTQ, CT 
Hội Phụ nữ

Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam xã

30. Phạm Văn Lượng ĐUV, Phó CTMTTQ, CT 
Hội Cự chiến binh

Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam xã

31. Phạm Thị Thu Thảo ĐUV, Phó CTMTTQ, Bí 
thư Đoàn TNCS HCM xã

Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam xã

32. Phạm Thanh Hữu Chủ tịch Hội Nông dân xã Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam xã

33. Nguyễn Như Hiền 
Hiệu trưởng trường
THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Trường THCS Nguyễn 
Bỉnh Khiêm

34. Đặng Minh Tuấn 
Phó Hiệu trưởng  trường 

THCS Nguyễn Bỉnh 
Khiêm

Trường THCS Nguyễn 
Bỉnh Khiêm

35. Nguyễn Thị Hồng Hiệu trưởng trường
THCS Tân Hưng-thị trấn

Trường THCS Tân 
Hưng-Thị trấn

36. Trần Thị Hương Phó Hiệu trưởng trường 
THCS Tân Hưng-thị trấn

Trường THCS Tân 
Hưng-Thị trấn

37. Ngô Gia Nghì
Hiệu trưởng trường 

THCS Nhân Hòa - Tam 
Đa

Trường THCS Nhân 
Hoà-Tam Đa

38. Nguyễn Văn Thuấn
Phó Hiệu trưởng 

trường THCS Nhân Hòa - 
Tam Đa

Trường THCS Nhân 
Hoà-Tam Đa

39. Nguyễn Thị Kim Lanh
Hiệu trưởng trường THCS 

Vinh Quang- Thanh 
Lương

Trường THCS Vinh 
Quang-Thanh Lương



STT Họ và tên Vị trí công tác         
  (chức vụ) Đơn vị Ghi 

chú

40. Đỗ Thị Hương
Phó Hiệu trưởng

 trường THCS Vinh 
Quang- Thanh Lương

Trường THCS Vinh 
Quang-Thanh Lương

41. Lê Thị Kim Anh Hiệu trưởng Tiểu
học thị trấn

Trường Tiểu học Thị 
trấn Vĩnh Bảo

42. Lê Thị Thu Phó Hiệu trưởng 
trường Tiểu học thị trấn

Trường Tiểu học Thị 
trấn Vĩnh Bảo

43. Trần Văn Biến Hiệu trưởng trường
Tiểu học Tân Hưng

Trường Tiểu học Tân 
Hưng

44. Trần Thị Nguyệt Hiệu trưởng trường
Tiểu học Nhân Hòa

Trường Tiểu học 
Nhân Hoà

45. Nguyễn Thị Thu Hồng Hiệu trưởng trường
Tiểu học Vinh Quang

Trường Tiểu học 
Vinh Quang

46. Trần Trang Trọng Hiệu trưởng trường 
Tiểu học Tam Đa

Trường Tiểu học 
Tam Đa

47. Đỗ Thị Miền 
Phó Hiệu trưởng
trường Tiểu học 

Tam Đa

Trường Tiểu học 
Tam Đa

48. Đoàn Thị Kim Thanh Hiệu trưởng trường TH 
Tân Liên

Trường Tiểu học 
Tân Liên

49. Đoàn Thị Quyên Phó Hiệu trưởng 
trường TH Tân Liên

Trường Tiểu học 
Tân Liên

50. Phạm Thị Thu Hiệu trưởng trường
 MN Tân Liên

Trường Mầm non 
Tân Liên

51. Đoàn Thị Na Phó Hiệu trưởng 
trường MN Tân Liên

Trường Mầm non 
Tân Liên

52. Đỗ Thị Nụ Phó Hiệu trưởng 
trường MN Tân Liên

Trường Mầm non 
Tân Liên

53. Đỗ Thị Thanh Huế Hiệu trưởng trường
MN thị trấn

Trường Mầm non Thị 
trấn Vĩnh Bảo

54. Hoàng Thị Tuyến Phó Hiệu trưởng
trường MN thị trấn

Trường Mầm non Thị 
trấn Vĩnh Bảo

55. Lương Thị Thu Huyền Phó Hiệu trưởng
trường MN thị trấn

Trường Mầm non Thị 
trấn Vĩnh Bảo

56. Đoàn Thị Loan Hiệu trưởng MN 
Tam Đa

Trường Mầm non 
Tam Đa

57. Nguyễn Thị Cam Phó Hiệu trưởng
trường Mn Tam Đa

Trường Mầm non 
Tam Đa

58. Đỗ Thị Thu Hà Phó Hiệu trưởng
trường Mn Tam Đa

Trường Mầm non 
Tam Đa

59. Bùi Thị Ngọ Q. Hiệu trưởng 
trường MN Vinh Quang

Trường Mầm non 
Vinh Quang

60. Lê Thị Yên Hiệu trưởng trường 
MN Nhân Hòa

Trường Mầm non
 Nhân Hoà



STT Họ và tên Vị trí công tác         
  (chức vụ) Đơn vị Ghi 

chú

61. Đỗ Thị Tình Phó Hiệu trưởng
trường MN Nhân Hòa

Trường Mầm non
 Nhân Hoà

62. Đỗ Thị Vân Phó Hiệu trưởng
trường MN Nhân Hòa

Trường Mầm non
 Nhân Hoà

63. Đỗ Thị Thu Hồi Q Hiệu trưởng trường
MN Tân Hưng

Trường Mầm non 
Tân Hưng

64. Phạm Thị Huệ Phó Hiệu trưởng
trường MN Tân Hưng

Trường Mầm non 
Tân Hưng

65. Phạm Ngọc Hiếu Bí thư chi bộ BQL dự 
án khu vực Vĩnh Bảo

Ban Quản lý Dự án khu 
vực Vĩnh Bảo

66. Lê Minh Tân
Bí thư Đảng ủy Công ty 

Khai thác công trình 
thủy lợi Vĩnh Bảo

Công ty TNHH MTV 
Khai thác công trình 
thuỷ lợi Vĩnh Bảo

67. Đào Văn Đương
Bí thư Đảng ủy 
Trường THPT

Vĩnh Bảo
Trường THPT Vĩnh Bảo

68. Lâm Thị Huyền Bí thư ĐU Bệnh viện 
Đa khoa Vĩnh Bảo

Bệnh viện Đa khoa 
Vĩnh Bảo

69. Phạm Thị Ưng Bí thư ĐU Trung tâm 
Y tế Vĩnh Bảo

Trung tâm Y tế
 Vĩnh Bảo

70. Phạm Huy Hùng Bí thư ĐU Trường 
THPT Nguyễn Khuyến

Trường THPT Nguyễn 
Khuyến

71. Vũ Văn Hiếu Phó Trưởng Công an xã Công an xã Vĩnh Bảo

72. Vũ Hồng Dân Phó Trưởng Công an xã Công an xã Vĩnh Bảo

73. Lê Văn Cường Phó Trưởng Công an xã Công an xã Vĩnh Bảo

74. Nguyễn Văn Thiêm Phó Trưởng Công an xã Công an xã Vĩnh Bảo

75. Bùi Nam Hải Phó Trưởng Công an xã Công an xã Vĩnh Bảo

76. Phạm Ngọc Quyết Bí thư chi bộ Trung tâm 
GDNN-GDTX Vĩnh Bảo

Trung tâm GDNN-
GDTX Vĩnh Bảo

77. Vũ Thị Dung Bí thư chi bộ trạm y tế
 số 2

Trạm Y tế 
số 2

78. Vũ Thị Hương Bí thư chi bộ trạm y tế 
số 4

Trạm Y tế 
số 4

79. Trần Thị Diệu Thanh Bí thư chi bộ Trạm y tế 
Vĩnh Bảo số 3

Trạm Y tế 
số 3

II. Chuyên viên cơ quan tham mưu giúp việc Đảng uỷ, Trung tâm Chính trị xã

80. Nguyễn Thị Thu Hậu Giáo vụ kiêm kế toán 
Trung tâm Chính trị

Trung tâm Chính trị xã

81. Phạm Thị Lành Chuyên viên Ban Xây 
dựng Đảng

Ban Xây dựng Đảng



STT Họ và tên Vị trí công tác         
  (chức vụ) Đơn vị Ghi 

chú

82. Trịnh Thị Lý Chuyên viên Ban Xây 
dựng Đảng

Ban Xây dựng Đảng

83. Trần Thái Vĩnh Chuyên viên Ban Xây 
dựng Đảng

Ban Xây dựng Đảng

84. Bùi Văn Thuỳ Kế toán
Văn Phòng Đảng uỷ xã

Văn phòng Đảng uỷ xã

85. Đoàn Vũ Chuyên viên Văn phòng 
Đảng uỷ

Văn phòng Đảng uỷ xã

86. Nguyễn Minh Ngọc Chuyên viên Văn phòng 
Đảng uỷ

Văn phòng Đảng uỷ xã
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